
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thành Đông, ngày       tháng 01 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương 

 

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của Ủy ban nhân dân 

về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương. 

UBND phường Thành Đông thông báo niêm yết công khai thủ tục hành chính 

trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính Nội bộ lĩnh vực bảo vệ người tiêu 

dùng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương  trên địa bàn thành phố: 

(Chi tiết, có phụ lục  đính kèm).  

Trung tâm Hành chính công phường rà soát niêm yết công khai, hướng dẫn tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Trung tâm phục vụ 

hành chính công đồng thời đăng tải thông báo niêm yết công khai các thủ tục hành 

chính trên cổng thông tin điện tử phường tại địa chỉ:  https://thanhdong.haiphong.gov.vn. 

Vậy UBND phường Thành Đông thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết 

để thuận tiện trong giao dịch./.  

Nơi nhận: 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường; 

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Phòng KTHT Đô thị; VPHĐND-UBND; 

- Trang thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VT. 

                   KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

Vũ Kim Quang  
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Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC BẢO VỆ 

QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG  

(Kèm theo Thông báo  số          /TB-UBND ngày        tháng      năm 2026  

của Ủy ban nhân dân phường)  

  
Phần I. DANH MỤC TTHC NỘI BỘ  

  

STT  Tên TTHC nội bộ  Lĩnh vực  Cơ quan         

thực hiện  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  
 

1  Thủ tục tham vấn ý kiến của 

cơ quan quản lý ngành, lĩnh 

vực, địa phương về hợp đồng 

theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung  

Lĩnh vực Bảo vệ 

quyền lợi người 

tiêu dùng  

Sở Công Thương  

2  Cung cấp danh sách tổ chức, 

cá nhân kinh doanh áp dụng 

hợp đồng theo mẫu, điều kiện 

giao dịch chung trong giao 

dịch với người tiêu dùng  

Lĩnh vực Bảo vệ 

quyền lợi người 

tiêu dùng  

Sở Công Thương  

  

Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ   

1. Thủ tục tham vấn ý kiến của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, địa 

phương về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung  

a) Trình tự thực hiện:  

- Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng tham vấn ý kiến của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, địa 

phương về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.  

- Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng và có trách nhiệm trả lời đề nghị tham vấn của cơ quan quản lý nhà nước về 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được đề nghị tham vấn.  
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b) Cách thức thực hiện: Qua hệ thống Quản lý văn bản 

và điều hành.  

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ 

sơ:  - Văn bản tham vấn ý kiến; - Bản sao hồ sơ kèm 

theo.  

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị  

tham vấn.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: cơ quan quản lý nhà  

nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Sở Công Thương).  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ:   

- Các sở, ban, ngành thành phố;  

- Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu. g) Phí, lệ phí: 

Không quy định.  

h) Kết quả thực hiện TTHC nội bộ: văn bản trả lời đề nghị tham 

vấn của  

cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC nội bộ: Không quy định.  

l) Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ:   

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 20/6/2023;  

- Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-55-2024-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-610488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-55-2024-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-610488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-55-2024-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-610488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-55-2024-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-610488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-55-2024-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-610488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-55-2024-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-610488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-55-2024-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-610488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-55-2024-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-610488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-55-2024-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-610488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-55-2024-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-610488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
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Mẫu số 07 

  

                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÊN CƠ QUAN,  )                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

  

 Số: …/...(3)…-…(4)…  …..(5), ngày… tháng … năm …  

V/v tham vấn về hợp đồng 

theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung  
   

Kính gửi: …(6)  
  

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số…..ngày … tháng … năm … 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng, …(2) tham vấn ý kiến của …(6) liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung về các nội dung sau:  

… (7)  

Đề nghị …(6) gửi ý kiến trả lời nội dung tham vấn trước ngày … về ..(2) theo 

địa chỉ: ... Trân trọng.  

   

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ - Như trên; (Chữ ký 

của người có thẩm quyền, -... dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)  

 - Lưu: VT, ...(8)..(9).    
  

Họ và tên  

____________________ Ghi 

chú:  
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).  

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.  

(3) Chữ viết tắt tên loại văn bản.  

(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.  

(5) Địa danh.  

(6) Tên cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến góp ý hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện 

giao dịch chung.  

(7) Cơ quan, tổ chức ban hành công văn ghi rõ nội dung cần lấy ý kiến góp ý.  

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).  

(9) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).  

   

  

  

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
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2. Thủ tục Cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh áp dụng 

hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong giao dịch với người tiêu 

dùng  

a) Trình tự thực hiện:  

- Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc 

Bộ Công Thương lập hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực phối hợp cung 

cấp danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện 

giao dịch chung trong giao dịch với người tiêu dùng.  

- Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ và gửi văn bản trả lời 

kèm theo danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung trong ngành, lĩnh vực mình quản lý theo mẫu số 02 tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư số 64/2025/TT-BCT trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.  

b) Cách thức thực hiện: Qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân 

kinh doanh áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo mẫu số  

01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 64/2025/TT-BCT.  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Cơ quan quản lý nhà  

nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: Các sở, ban, ngành 

thành phố.  

g) Phí, lệ phí: Không quy định.  

h) Kết quả thực hiện TTHC nội bộ: Văn bản trả lời kèm theo danh 

sách tổ chức, cá nhân kinh doanh áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện 

giao dịch chung.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Văn bản đề nghị cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh áp 

dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo mẫu số 01 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Thông tư số 64/2025/TT-BCT.  

- Mẫu văn bản về việc cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh 

theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 64/2025/TT-BCT.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC nội bộ: Không quy định.  

l) Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ:   

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 20/6/2023;  

- Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;  

- Thông tư số 64/2025/TT-BCT ngày 31/12/2025 của Bộ Công Thương 

hướng dẫn thủ tục hành chính nội bộ trong công tác phối hợp giữa cơ quan quản 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-55-2024-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-610488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-55-2024-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-610488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-55-2024-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-610488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-55-2024-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-610488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-55-2024-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-610488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-19-2023-QH15-500102.aspx
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lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với cơ quan quản lý ngành, lĩnh 

vực về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.  

Mẫu số 01  
   

 BỘ CÔNG THƯƠNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 __________  ______________________  

 Số: …./…(2)…-…(3)…  …….(4), ngày … tháng … năm ……  

V/v đề nghị phối hợp cung cấp danh sách 

tổ chức, cá nhân kinh doanh  
   

Kính gửi: ...(5)  
   

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

số 19/2023/QH15 và Điều 2 Thông tư số ..... hướng dẫn về thủ tục hành chính nội 

bộ trong công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng với cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực về kiểm soát hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao dịch chung, ... (1) trân trọng đề nghị quí cơ quan phối hợp 

cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh [trong lĩnh vực ... / đăng ký hợp 

đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại trung ương/ địa phương] (6) gồm 

các nội dung sau:  

... (7)  

Đề nghị quí cơ quan phối hợp cung cấp danh sách trong vòng 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được văn bản này về .. (1) theo địa chỉ: ……. Trân trọng 

cảm ơn sự phối hợp của quí cơ quan.  

   

 Nơi nhận:  QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ  
- Như trên;  (Chữ ký của người có thẩm quyền,  
- ….  
- Lưu: VT, …(8)…(9).  dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)  

    
   
   

Họ và tên  
   

____________________  
Ghi chú: (1) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành 

công văn.  

(2) Chữ viết tắt tên loại văn bản.  

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.   

(4) Địa danh.  

(5) Tên cơ quan, tổ chức được đề nghị cung cấp danh sách.  

https://luatvietnam.vn/thuong-mai/luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-so-19-2023-qh15-259732-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-so-19-2023-qh15-259732-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-so-19-2023-qh15-259732-d1.html
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(6) Trường hợp gửi cho cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực: ghi lĩnh vực hoạt động của tổ chức, cá 

nhân kinh doanh cần cung cấp danh sách;  

Trường hợp gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: ghi “đăng 

ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại trung ương/ địa phương”.  

(7) Cơ quan, tổ chức phát hành công văn ghi rõ nội dung cần cung cấp, ví dụ:  

- Thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh (tên đầy đủ, địa chỉ trụ sở chính, mã số thuế/giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, người đại diện theo pháp luật và thông tin liên hệ);  

  

- Phạm vi và loại hình hoạt động kinh doanh (ví dụ: kinh doanh dự án nhà ở thương mại 

(nhà ở riêng lẻ/ chung cư), nhà ở xã hội (nhà ở riêng lẻ/ chung cư), truyền hình trả tiền, du lịch 

... );  

- Tình trạng giấy phép hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của cơ quan ngành, lĩnh vực (nếu có);  

- Tình trạng đăng ký và công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (đã đăng 

ký/chưa đăng ký; đã hoàn thành/ chưa hoàn thành nghĩa vụ đăng ký; thời điểm hoàn thành 

nghĩa vụ đăng ký).  

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).  

(9) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).   
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Mẫu số 02  
   

     TÊN CƠ QUAN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (1                                                                                                       

                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

…….(5), ngày … tháng … năm ……  

Số: …./…(3)…-…(4)…  

V/v cung cấp danh sách tổ chức, cá 

nhân kinh doanh  
   

Kính gửi: ...(6)  
   

Trả lời Công văn số …….. ngày ……… của ...(6)..., căn cứ quy định tại 

khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 và Điều 

2 Thông tư số ………. hướng dẫn về thủ tục hành chính nội bộ trong công tác phối 

hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với cơ 

quan quản lý ngành, lĩnh vực về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung, ...(2)... cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh với các thông tin 

theo yêu cầu như tại tài liệu kèm theo. Trân trọng.  
   

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (SCT); - …  

- Lưu: VT, …(7)…(8).  

   
Ghi chú:  

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA  

NGƯỜI KÝ  
(Chữ ký của người có thẩm quyền, 

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)  
  
  
  
  

Họ và tên  

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).  

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.  

(3) Chữ viết tắt tên loại văn bản.  

(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.  

(5) Địa danh.  

(6) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cung cấp danh sách.  

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (8) Ký hiệu người 

soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).  

  
  

  

https://luatvietnam.vn/thuong-mai/luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-so-19-2023-qh15-259732-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-so-19-2023-qh15-259732-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2023-so-19-2023-qh15-259732-d1.html
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